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TÓM TẮT
Dạy và học trực tuyến từ lâu đã là một hình thức phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, đối với việc dạy
và học ngoại ngữ, môn học đòi hỏi thực hành giao tiếp thường xuyên, thì dạy và học trực tuyến
không phải là hình thức được ưu tiên chọn lựa. Nhưng trong những năm gần đây, đặc biệt là trước
tình hình dịch bệnh lan rộng toàn cầu, việc dạy và học trực tuyến không còn là hình thức chọn lựa
mà đã trở thành công việc bắt buộc đối với toàn ngành giáo dục. Thực tiễn này đòi hỏi các nhà
quản lý giáo dục phải áp dụng các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp hơn để đáp ứng cho yêu
cầu của việc dạy và học trực tuyến. Bài viết đã khảo sát ý kiến của 94 giảng viên dạy tiếng Anh qua
thực tiễn kiểm tra đánh giá trực tuyến tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
phía Nam, Việt Nam. Thông qua việc phân tích những khó khăn và thuận lợi của quá trình thực
hiện kiểm tra đánh giá trực tuyến, bài viết trình bày các giải pháp khắc phục các khó khăn trong
việc kiểm tra đánh giá trực tuyến như sử dụng hệ thống quản lý lớp đồng bộ và linh hoạt các hình
thức kiểm tra đánh giá cả quá trình học tập. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp cho việc dùng công
nghệ trong dạy ngoại ngữ và đề xuất các tiêu chí thực tiễn để chọn các công cụ kiểm tra đánh giá
thích hợp đối với việc dạy và học ngoại ngữ trực tuyến.
Từ khoá: kiểm tra đánh giá, hoạt động giảng dạy, dạy tiếng Anh trực tuyến, giáo dục đại học

ĐẶT VẤNĐỀ
Từ những năm 90 của thế kỷ trước, các nhà khoa học
và lãnh đạo các trường đại học hàng đầu trên thế giới
đã rất chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong giảng dạy. Các nghiên cứu thời gian đầu tập
trung vào việc giới thiệu những ứng dụng trong dạy
học như các công trình của Chapelle 1, Warschauer2,
Dudeney và Hockly3, …. Các ứng dụng này luôn
phát triển và không ngừng đổi mới. Nhưng những
năm gần đây, các nghiên cứu lại đề cập nhiều hơn
đến việc dạy học trực tuyến (online teaching) như
công trình của Blake4,5, Zhang6, Mardiana7, v.v…
Các công trình đặc biệt chú ý về hệ thống quản lý học
tập (Learning Management System - LMS), nghĩa là
có xu hướng nghiên cứu thiên về quản lý quá trình
dạy học nhiều hơn là giới thiệu công cụ dạy học. Đặc
trưng của dạy học trực tuyến, theo Moore và Kears-
ley8, có ba ưu điểm chính là giúp sinh viên hiểu rõ
mục tiêu học tập, giúp sinh viên thực hiện bài tập
và theo dõi kết quả nhanh chóng, cho phép người sử
dụng công cụ trực tuyến thu thập và báo cáo dữ liệu
kịp thời. Hơn nữa, hệ thống trường đại học, cao đẳng
ở các nước phát triển trên thế giới còn ứng dụng công
nghệ thông tin trong chương trình liên thông giữa các
bậc học, chẳng hạn chuyển điểm thẳng từ phổ thông
lên cao đẳng, đại học, hoặc từ đại học lên các bậc

sau đại học. Giữa các trường đại học còn có nhiều
chương trình liên kết, liên ngành gần, để sinh viên
có thể chuyển điểm tương đương, đổi ngành học phù
hợpmột cách dễ dàng. Tất cả đều nhờ vào những ứng
dụng vượt bậc của công nghệ thông tin trong giảng
dạy và quản lý giáo dục. Theo Cheng và Fox9 kiểm
tra đánh giá đóng vai trò định hướng cho quá trình
dạy và học. Kiểm tra đánh giá không thể tách rời với
quản lý lớp học và quá trình dạy học.
Từ khi Việt Nam tham gia vào WTO, các trường đại
học trong nước đã sử dụng các phương tiện giảng dạy
hiện đại, phòng học đa phương tiện, hoặc ít nhất mỗi
phòng học cũng được trang bị một máy chiếu. Tuy
nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy dường như
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đại
học trong nước vẫn chưa cập nhật với các nước trong
khu vực và trên thế giới dù đã được chú trọng hơn.
Các nghiên cứu này thường tập trung vào các ngành
khoa học tự nhiên hay quản trị kinh doanh, quản trị
kinh tế tài chính như nghiên cứu của PhạmXuânHậu
và Phạm Văn Danh 10, v.v... Trong lĩnh vực khoa học
xã hội và nhân văn, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
của Bộ giáo dục và đào tạo đã giúp thúc đẩy nghiên
cứu việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
ngoại ngữ. Chẳng hạn, Nguyễn Văn Long11, Nguyễn
Ngọc Vũ12,13 nghiên cứu cách ứng dụng công nghệ

Trích dẫn bài báo này: Phượng T T M, Dung P P. Kiểm tra đánh giá trong hoạt động giảng dạy tiếng
Anh trực tuyến ở các trường đại học Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.; 6(3):1647-1657.
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thông tin trong kiểm tra và đánh giá; Phạm Vũ Phi
Hổ14 phân tích việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc dạy và học môn viết ở trình độ đại học và
sau đại học.
Từ cuối năm 2019 đến nay, trước tình hình dịch bệnh
trong nước và trên thế giới, việc dạy và học trực tuyến
luôn được các cơ sở giáo dục và đào tạo khuyến khích
sử dụng. Đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội
phòng chống dịch Covid-19 cao điểm, việc dạy và học
trực tuyến được áp dụng bắt buộc cho tất cả các lớp,
các hệ đào tạo, kể cả ngoài chính quy. Do đó, ngoài
giờ học trực tuyến, việc quản lý quá trình học tập và
kiểm tra đánh giá luôn là vấn đề khiến giảng viên, sinh
viên cũng như các nhà quản lý trăn trở. Theo nghiên
cứu của O’Neill và Padden15, việc kiểm tra đánh giá
trực tuyến chiếm rất nhiều thời gian cho cả người dạy,
người học và nhà quản lý. Giải pháp thiết thực nhất
là cần đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá. Các
hội thảo trong nước về kiểm tra đánh giá trực tuyến
cũng được tổ chức nhiều hơn, các ý kiến đề xuất về
nhiều hình thức kiểm tra trực tuyến khác nhau cũng
đã được tập trung bàn luận16. Tuy nhiên các nghiên
cứu tập trung nhiều từ góc nhìn của người học, khảo
sát những khó khănmà sinh viên gặp phải khi làm bài
kiểm tra trực tuyến17, thống kê những trở ngại tâm lý
của SV khi thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá trực
tuyến15, chứ chưa phân tích kỹ ý kiến từ phía giảng
viên.
Việc ứng dụng công nghệ để soạn và thực hiện quy
trình kiểm tra đánh giá trực tuyến trong quá trình
giảng dạy tiếng Anh có những khó khăn và thuận
lợi riêng. Ngoài thuận lợi có thể thấy được là ngôn
ngữ hướng dẫn sử dụng công nghệ hầu hết đều bằng
tiếng Anh, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn khácmà cả
người dạy, người học và nhà quản lý đều phải tìm cách
khắc phục để đảm bảo kết quả học tập được đánh giá
công bằng, phù hợp và thúc đẩy được quá trình dạy và
học tiếng Anh. Tình hình thực tiễn này là lý do chính
để nghiên cứu tìm hiểu những khó khăn khi thực hiện
kiểm tra đánh giá trực tuyến và cách khắc phục những
khó khăn đó từ ý kiến của những người tham gia trực
tiếp vào quá trình dạy - học - kiểm tra đánh giá trực
tuyến bằng tiếng Anh. Trong đó, giảng viên là yếu tố
then chốt quyết định việc chọn lựa công cụ và hình
thức thực hiện kiểm tra đánh giá trực tuyến, do đó
nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu tố liên
quan đến kiểm tra đánh giá trực tuyến khi dạy tiếng
Anh ở bậc đại học từ ý kiến của giảng viên. Câu hỏi
nghiên cứu được đặt ra ở đây là: (1) Những khó khăn
và thuận lợi nào giảng viên thường gặp khi thực hiện
kiểm tra đánh giá trực tuyến trong quá trình dạy ngoại
ngữ trực tuyến; và (2) Giải pháp khắc phục những khó
khăn khi dạy trực tuyến là gì.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc khảo sát
giảng viên (GV) dạy tiếng Anh từ các trường đại học
tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam,
Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra đánh giá trực
tuyến trong quá trình giảng dạy. Mẫu khảo sát là mẫu
phi xác suất được lựa chọn theo phương pháp ngẫu
nhiên, thuận tiện. Kết quả thu được 113 phiếu trả lời;
trong đó có 94 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích.
Ngoài các câu hỏi về thông tin cá nhân của người trả
lời khảo sát như độ tuổi, kinh nghiệm giảng dạy tiếng
Anh, kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến, bảng hỏi tập
trung vào 3 mảng nội dung chính sau: những thuận
lợi, khó khăn trong việc thực hiện kiểm tra đánh giá
khi dạy và học trực tuyến; và các biện pháp khắc phục
các khó khăn khi dạy học trực tuyến. Ngoài ra, nghiên
cứu còn thu thập các ý kiến từ 3 chuyên viên giáo vụ,
những người trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra
đánh giá, về những trở ngại và cách khắc phục khi
thực hiện kiểm tra đánh giá trực tuyến, thông qua các
câu hỏi phỏng vấn ngắn qua điện thoại.
Quá trình khảo sát được tiến hành như sau: Sau thời
gian thực hiện dạy - học - kiểm tra hoàn toàn trực
tuyến từ tháng 02/2021 đến tháng 08/2021, nhóm
nghiên cứu đã gửi bảng hỏi qua email đến giảng viên
các khoa tiếng Anh ở các trường đại học khác nhau và
thu thập được 94 phiếu trả lời hợp lệ của GV. Nhóm
nghiên cứu sử dụng công cụ Google Forms trong việc
xây dựng bảng hỏi. Sau đó, dữ liệu được nhập vào
phần mềm SPSS để xử lý số liệu. Mẫu khảo sát đảm
bảo các tiêu chí cho cùng đối tượng khảo sát: (1) là
giảng viên dạy tiếng Anh ở các trường đại học tại
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; (2)
có kinh nghiệm về giảng dạy và kiểm tra đánh giá
trực tuyến. Kết quả thu được từ phiếu trả lời cho thấy
những thuận lợi và trở ngại của việc kiểm tra đánh
giá trực tuyến và cách khắc phục những trở ngại đó
tập trung ở những điểm chính được trình bày dưới
đây.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Sau khi thực hiện ít nhấtmột học kỳ kiểm tra đánh giá
trực tuyến với các dạng bài kiểm tra khác nhau như
đánh giá chẩn đoán (diagnostic), đánh giá tiến trình
(formative), đánh giá tổng kết (summative), GV tham
gia trả lời bảng hỏi cho biết có một số thuận lợi của
hình thức đánh giá trực tuyến so với hình thức đánh
giá trực tiếp truyền thống. (xem Hình 1).
Theo ý kiến của các GV được khảo sát, những thuận
lợi chiếm tỉ lệ nhiều nhất của hình thức đánh giá trực
tuyến là có thể chấm điểm tự động (79,8%) và phản
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Hình 1: Những thuận lợi của hình thức đánh giá trực tuyến so với hình thức đánh giá trực tiếp (Nguồn: Tác
giả)

hồi ngay lập tức (71,3%). Một trong những khó khăn
lớn nhất cho người dạy và chiếm khá nhiều thời gian
trong quá trình dạy và học là việc chấmbài, nên có thể
thấy vì sao nhiều GV đánh giá cao ưu điểm này của
hình thức kiểm tra đánh giá trực tuyến. Các lợi thế
khác của hình thức kiểm tra đánh giá trực tuyến được
sự đồng ý của nhiều GV nữa là việc có thể sử dụng
lại các câu hỏi, bài thi trực tuyến (61,7%) và tính linh
động của hình thức này (54,3%). Các đề kiểm tra trực
tuyến có thể được chỉnh sửa dễ dàng và có thể kết hợp
với bài giảng trực tuyến theo nhiều kiểu khác nhau.
Ngoài ra, gầnmột nửa số GV được khảo sát thích tính
năng trộn câu hỏi (48,9%), tính năng phân tích kết
quả bài làm của sinh viên (41,5%) và việc chấm điểm
chính xác của hình thức này (39,4%). Tính năng phân
tích mức độ khó của các câu hỏi kiểm tra (test items)
không được nhiều GV đồng ý (21,3%), có thể do hiện
nay chưa có nhiều công cụ đánh giá trực tuyến có tính
năng này, hoặc cũng có thểGVkhông quan tâmnhiều
đến tính năng này.
Khi xem xét liệu các GV ở các độ tuổi khác nhau
có ý kiến giống nhau về các thuận lợi của hình thức
kiểm tra đánh giá trực tuyến hay không (sử dụng
Crosstabs), thì chúng tôi nhận thấy có sự tương đồng
khá lớn (xem Bảng 1). Điều này chứng tỏ có ý kiến
thống nhất giữa GV ở các độ tuổi khác nhau về các
ứng dụng tích cực của các hình thức kiểm tra đánh giá
trực tuyến, như khả năng chấmđiểm tự động (khoảng
trên dưới 20%), khả năng trộn câu hỏi (hơn 10%),
khả năng cho kết quả kiểm tra ngay lập tức (trên dưới
20%). Kết quả từ Bảng 1 cũng cho thấy, GV lớn tuổi,

dù ngại dùng công nghệ mới, cũng không phủ nhận
những ưu việt tiên tiến, những mặt thuận lợi của dạy
học trực tuyến cũng như kiểm tra đánh giá trực tuyến.
Cũng có thể nói, GVở các độ tuổi khác nhau đều nhận
ra các mặt thuận lợi của việc kiểm tra đánh giá trực
tuyến như có tính linh động và có thể lưu trữ đề thi,
và sử dụng lại câu hỏi đề thi, v.v…Kết quả Chi-square
cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa các GV
có độ tuổi khác nhau (xem Phụ lục A)
Mặt khác, khi so sánh các ý kiến đánh giá mặt thuận
lợi của kiểm tra đánh giá trực tuyến giữa các GV có
kinh nghiệm giảng dạy khác nhau (Bảng 2), có thể
thấy kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực hiện
kiểm tra đánh giá trực tuyến không tỉ lệ thuận với
nhau. Kết quả phân tích ở Bảng 2 cho thấy không hẳn
là GV có kinh nghiệm dạy lâu năm hơn thì có nhiều
trải nghiệm về kiểm tra đánh giá trực tuyến. Cũng
không phải là GV có kinh nghiệm giảng dạy ít sẽ có
ý kiến khác biệt với GV dạy lâu năm. Rõ ràng là, GV
dạy trên 10 năm với GV dưới 3 năm đều công nhận
kiểm tra đánh giá trực tuyến chấm điểm chính xác
(>8%) và phản hồi kết quả ngay lập tức (8,3%-18,6%).
Hay nói cách khác là không tìm thấy khác biệt đáng
kể giữa các GV có kinh nghiệm giảng dạy khác nhau
khi đánh giá các mặt thuận lợi của kiểm tra đánh giá
trực tuyến. Kết quả Chi-square cho thấy không có sự
khác biệt đáng kể giữa các nhóm GV có kinh nghiệm
giảng dạy khác nhau (xem Phụ lục B)
Tuy có nhiều thuận lợi, nhưng hình thức kiểm tra
đánh giá trực tuyến không phải không có những hạn
chế (xem Hình 2).
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Bảng 1: So sánh độ tuổi khi nhận xét mặt thuận lợi của kiểm tra đánh giá trực tuyến

Thuận lợi Độ tuổi Tổng

Dưới 30 31-40 41-50 Trên 50

1 Khả năng trộn câu hỏi 8 19 14 5 46

% 11,9% 12,4% 10,7% 11,.1%

2 Phản hồi ngay lập tức 11 20 27 9 67

% 16,4% 13,1% 20,6% 20,0%

3 Chấm điểm tự động 14 30 22 9 75

% 20,9% 19,6% 16,8% 20,0%

4 Chấm điểm chính xác 7 16 12 2 37

% 10,4% 10,5% 9,2% 4,4%

5 Phân tích câu trả lời của người học 6 13 13 7 39

% 9,0% 8,5% 9,9% 15,6%

6 Phân tích mức độ khó của các câu hỏi 2 8 9 1 20

% 3,0% 5,2% 6,9% 2,2%

7 Tính linh động 8 20 18 5 51

% 11,9% 13,1% 13,7% 11,1%

8 Có thể sử dụng lại 11 25 15 7 58

% 16,4% 16,3% 11,5% 15,6%

9 Khác 0 2 1 0 3

% 0,0% 1,3% 08% 0,0%

(Nguồn: Tác giả)

Theo Hình 2, có thể thấy trở ngại lớn nhất, chiếm
90,4%, đối với GV khi sử dụng bài kiểm tra đánh
giá trực tuyến là bài làm không đánh giá đúng thực
chất của người học, do thí sinh quay cóp, gian lận.
Bên cạnh đó, GV cũng luôn lo lắng về sự cố kỹ thuật
(76,6%), chất lượng đường truyền Internet (72,3%)
hay các vấn đề về thiết bị (52,1%) khi cho sinh viên
làm bài kiểm tra trực tuyến. Việc thiết kế bài kiểm tra
trực tuyến cũng gây khó khăn cho nhiều GV (48,9%).
Có đến 28,9% số GV được khảo sát cũng cho rằng
việc thiết kế bài kiểm tra trực tuyến mất khá nhiều
thời gian, và 23,4% GV gặp khó khăn trong việc cung
cấp kết quả bài kiểm tra, có thể do GV chưa quen với
việc sử dụng các phần mềmmáy tính trong việc soạn
thảo cũng như việc chấm bài trên máy tính và trả kết
quả trực tuyến. Chỉ có 7,4% GV cho rằng chi phí cao.
Thực tế, GV thường có sẵn các thiết bị giảng dạy trực
tuyến nên việc kiểm tra trực tuyến cũng sẽ khôngmất
thêm nhiều chi phí. Tuy nhiên, việc trang bị thêm các
thiết bị hoặc phầnmềm chống quay cóp có thể đòi hỏi
phải tốn phí thêm không ít.

Khi so sánh các ý kiến về mặt hạn chế của kiểm tra
đánh giá trực tuyến, tương tự như khi so sánh các ý
kiến vềmặt thuận lợi, chúng tôi cũng không thấy có sự
khác biệt nào đáng kể giữa các nhóm GV khác nhau
về độ tuổi và kinh nghiệm giảng dạy. Kết quả khảo
sát này, phần nào có thể minh chứng cho thực tế, là
tuy có khác nhau về độ tuổi và kinh nghiệm giảng
dạy, nhưng kinh nghiệm về kiểm tra đánh giá trực
tuyến giữa các nhóm GV lại không có mấy khác biệt.
Mardiana7 khi khảo sát 103 GV dạy trực tuyến ở các
trườngđại học ở Indonesia, cũng không thấy khác biệt
đáng kể về kinh nghiệm dạy trực tuyến giữa các nhóm
GV có kinh nghiệm giảng dạy khác nhau.
Khi được hỏi về cách khắc phục những trở ngại trong
việc đánh giá trực tuyến, GV được khảo sát đã đưa ra
các ý kiến như trong Hình 3.
Các đề xuất của GV về cách khắc phục trở ngại của
việc kiểm tra đánh giá trực tuyến dựa theo kết quả
khảo sát tập trung vào ba khía cạnh chính: các đề xuất
liên quan đến kỹ thuật, các giải pháp liên quan đến
việc thí sinh quay cóp và các đề xuất liên quan đến
việc thiết kế bài kiểm tra trực tuyến.
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Bảng 2: So sánh kinh nghiệm giảng dạy khi nhận xét mặt thuận lợi của kiểm tra đánh giá trực tuyến

Thuận lợi Kinh nghiệm giảng dạy Tổng

Dưới 3 năm 3 - 5 năm 6 - 10 năm Trên 10 năm

1 Khả năng trộn câu hỏi 2 6 10 28 46

% 16,7% 10,3% 13,7% 11,1%

2 Phản hồi ngay lập tức 1 10 9 47 67

% 8,3% 17,2% 12,3% 18,6%

3 Chấm điểm tự động 2 13 14 46 75

% 16,7% 22,4% 19,2% 18,2%

4 Chấm điểm chính xác 1 8 6 22 37

% 8,3% 13,8% 8,2% 8,7%

5 Phân tích câu trả lời của người học 1 5 7 26 39

% 8,3% 8,6% 9,6% 10,3%

6 Phân tích mức độ khó của các câu
hỏi

1 1 4 14 20

% 8,3% 1,7% 5,5% 5,5%

7 Tính linh động 2 6 10 33 51

% 16,7% 10,3% 13,7% 13,0%

8 Có thể sử dụng lại 2 9 12 35 58

% 16,7% 15,5% 16,4% 13,8%

9 Khác 0 0 1 2 3

% 0,0% 0,0% 1,4% 0,8%

Nguồn: Tác giả.

Tương ứng với ba trong số các trở ngại lớn nhất như
đã trình bày bên trên, liên quan đến sự cố kỹ thuật,
đường truyền Internet và các vấnđề về thiết bị, cácGV
được khảo sát đã đề xuất được hỗ trợ kỹ thuật (66%),
kiến nghị nâng cấp đường truyền Internet (58,5%).
Tương ứng với lo ngại lớn nhất củaGVvề việc thí sinh
quay cóp như được trình bày ở trên, nhiềuGVđề xuất
sử dụng camera giám sát (50%), hay sử dụng các phần
mềm khóa màn hình (34%). Tuy nhiên, việc sử dụng
các biện pháp kỹ thuật chỉ có thể hạn chế phần nào
việc quay cóp, nên việc thiết kế các hình thức kiểm
tra đánh giá trực tuyến phù hợp là giải pháp khả thi
nhất. Cụ thể, khá nhiều GV đề xuất việc thiết kế các
câu hỏi mở (48,9%), hay việc thay thế các bài thi trực
tuyến bằng các hình thức đánh giá khác (23,4%), ví
dụ như tập hợp các bài viết (portfolios). Ý kiến này
cũng có thể xuất phát từ sự lo lắng về đường truyền
Internet hay việc SV có thể quay cóp trong khi làm bài
thi trực tuyến. Để khắc phục các khó khăn trong việc
thiết kế các hình thức kiểm tra đánh giá trực tuyến,
khá nhiều GV đã đề xuất sử dụng ngân hàng câu hỏi

trực tuyến (42,6%) hay sử dụngmột hệ thống kiểm tra
đánh giá chung cho cả trường (58,5%). Các đề xuất
này có thể xuất phát từ việc thiết kế bài kiểm tra trực
tuyến có thểmất khá nhiều thời gian như đã trình bày
bên trên. Nếu có một ngân hàng đề thi hay có một hệ
thống kiểm tra đánh giá được thiết kế chung sẽ giải
quyết được phần nào các khó khăn này.
Ngoài các ý kiến trên, một số GV còn đưa ra các kiến
nghị đáng lưu ý, chẳng hạn như song song với việc
sử dụng các công cụ đánh giá trực tuyến, GV nên tích
hợp công cụ đánh giá vào các hệ thống quản lý học tập
(LMS) để quản lý và khuyến khích người học. Cũng
có GV đề xuất nên giới hạn thời gian trả lời câu hỏi
trong bài thi trực tuyến hoặc thiết kế các câu hỏi đòi
hỏi các kỹ năng tư duy phản biện để hạn chế SV quay
cóp. Ngoài ra, một số GV mong muốn có các công
cụ đánh giá cho phép thiết kế các câu hỏi đánh giá cả
bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, chẳng hạn như
phần mềm có thể tích hợp file âm thanh cho phần
kiểm tra nghe - nói, và các công cụ đánh giá các kỹ
năng viết và nói cần có tính năng tương tác cao hơn.
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Cuối cùng, GVdạy lâu nămcónhiều đề xuất kiến nghị
hơn, chẳng hạn như, mong muốn nhà trường tổ chức
các buổi tập huấn cho GV về cách sử dụng các công
cụ thiết kế cũng như đánh giá trực tuyến vì có nhiều
GV không biết cách sử dụng thành thạo các công cụ
này.
Ngoài ra, 3 chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra
đánh giá trực tuyến còn đề xuất một số giải pháp như
chọn công cụ đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng, có độ
chính xác và độ tin cậy cao, ứng dụng chạy nhanh,
kết nối Internet tốt hơn (không bị treo máy), có tích
hợp công cụ đếm ngược thời gian trong lúc làm bài để
SV có thể kiểm soát thời gian làm bài tốt hơn, và cần
cho SV làm quen với các công cụ đánh giá trực tuyến
trước khi thi. Các chuyên viên cũng đề xuất nên có
chỗ (platforms) cho SV nộp bài trong trường hợp có
sự cố xảy ra chẳng hạn như sự cố đường truyền Inter-
net, v.v…Hệ thống cho SV nộp bài thi trực tuyến cần
dung lượng lớn hơn để phục vụ tổ chức công tác thi
cuối khóa tốt hơn, quy củ hơn, có thể theo dõi được
các hoạt động trên máy tính của SV để đề phòng gian
lận trong thi cử và SV có thể kiểm tra được bài làm
đã nộp thành công hay chưa. Có 1 chuyên viên còn
đề xuất nên có nhiều hình thức đánh giá khác nhau,
đặc biệt nên cho dạng câu hỏi mở, tự luận đối với bài
thi trực tuyến và không nên giới hạn số dòng cho câu
trả lời. Cả 3 chuyên viên đều đề nghị nên cho SV làm
bài thi trực tiếp trên máy tính thay vì viết tay và chụp
lại bài làm đối với bài thi viết. Đối với bài thi nói, nên
có các phần mềm chuyên biệt dành riêng cho thi nói,
cần có các thiết bị âm thanh và kết nối tốt hơn.

KẾT LUẬN
Thực tế cho thấy, kiểm tra đánh giá trực tuyến không
chỉ là giải pháp tình thế trong đại dịch, mà còn là xu
hướng phát triển tất yếu cùng với việc dạy và học tiếng
Anh trực tuyến trong thời hội nhập hiện nay. Kết quả
khảo sát từ ý kiến của các giảng viên dạy tiếng Anh từ
các trường đại học tạiThành phốHồ ChíMinh và các
tỉnh phía Nam Việt Nam, và chuyên viên phụ trách
công tác kiểm tra đánh giá trực tuyến, giúp các bên
liên quan xác định các hình thức kiểm tra đánh giá
linh hoạt hơn. Thông qua các đề xuất cụ thể từ kết
quả khảo sát, có thể thấy, để việc kiểm tra đánh giá
trực tuyến có chất lượng và đồng bộ với quá trình dạy
học trực tuyến, thì hệ thống kiểm tra đánh giá cần
đảm bảo thực hiện đánh giá tiến trình và đánh giá
tổng kết dưới nhiều hình thức đa dạng hơn, phù hợp
hơn với nhu cầu dạy và học trực tuyến hiện nay. Rõ
ràng là không có công cụ kiểm tra đánh giá hoàn hảo
nào có thể áp dụng cho mọi đối tượng người học và

trongmọi hoàn cảnh. Vì vậy, các nhà quản lý các cơ sở
đào tạo, người dạy, người thiết kế và người thực hiện
kiểm tra đánh giá cần xác định rõ mục tiêu kiểm tra
đánh giá, chất lượng kiểm tra đánh giá, công cụ đánh
giá cho phù hợp với chi phí đầu tư để đáp ứng với yêu
cầu của quá trình đào tạo và đối tượng người học của
cơ sở đào tạo của mình.
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Hình 2: Những hạn chế của hình thức đánh giá trực tuyến (Nguồn: Tác giả)

Hình 3: Các đề xuất củaGV về cách khắc phục trở ngại của việc kiểm tra đánh giá trực tuyến (Nguồn: Tác giả)
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Hình 4: Phụ lục A
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Hình 5: Phụ lục B
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ABSTRACT
Teaching and learning online has long been a popular mode in the world. However, for foreign
language teaching and learning, which requires a lot of practice, online teaching and learning is
not the best option. In recent years, with the spread of the coronavirus pandemic, online teaching
and learning is no longer an optional mode but an obligatory one. This requires all educational
policymakers and school administrators to apply appropriate methods of online assessments so
that they canmeet such requirements. This paper reports the results of a survey study of 94 English
lecturers who experienced online assessment in universities in the South of Vietnam. Based on the
analyses of the advantages anddisadvantages of using online assessment, this paper suggestsways
of selecting suitable methods and appropriate tools for online assessment. The research findings
may contribute to the application of technology in language teaching and learning and suggest
practical criteria for selecting appropriate assessment tools for online teaching and learning.
Key words: online assessment, online teaching, English language teaching, Vietnamese universi-
ties
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